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Quý khách hàng HẠNG MỤC

Nhà cung cấp

Ghi chú:

Cánh 
phủ Melamine

Cánh phủ 
Laminate chống 

trầy 1 mặt

Cánh phủ 
Acrylic bóng 
gương 1 mặt

Cánh 
Nhôm kính 

M2 700,000 1,600,000 1,300,000 1,450,000
I

. Thùng gỗ MDF chống ẩm phủ 
Melamine
. Có hộc kéo
. Chưa bao gồm phụ kiện bếp

300-350
<1000
>1000

1 M - M2 2,000,000 2,700,000

. Thùng gỗ Plywood phủ Melamine

. Có hộc kéo

. Chưa bao gồm phụ kiện bếp
300-350

<1000
>1000

1 M - M2 4,300,000 5,000,000

TỦ BẾP 
DƯỚI 
DÙNG 
MDF 
CHỐNG 
ẨM

. Thùng gỗ MDF chống ẩm phủ 
Melamine
. Có hộc kéo
. Chưa bao gồm phụ kiện bếp, mặt đá

600 800 1 M 1,900,000 2,600,000

TỦ BẾP 
DƯỚI 
DÙNG GỖ 
NHỰA PVC

. Thùng gỗ nhựa Durabo phủ 
Melamine của NCC Thanh Thùy
. Có hộc kéo
. Chưa bao gồm phụ kiện bếp, mặt đá

600 800 1 M 4,800,000 5,500,000

Dự kiến kinh doanh

. Thùng tủ Nhôm tấm, ốp gỗ MDF 
phủ Melamine vách mặt tiền
. Có hộc kéo
. Chưa bao gồm phụ kiện bếp, mặt đá

600 800 1 M

ĐẢO BẾP 
DÙNG 
MDF 
CHỐNG 
ẤM

. Thùng gỗ MDF chống ẩm phủ 
Melamine
. Có hộc kéo, cánh mở
. Chưa bao gồm phụ kiện bếp, mặt đá

600-900 800 1 M2 3,000,000 3,700,000

ĐẢO BẾP 
DÙNG GỖ 
NHỰA PVC

. Thùng gỗ nhựa phủ Melamine của 
các NCC**
. Có hộc kéo, cánh mở
. Chưa bao gồm phụ kiện bếp, mặt đá

600-900 800 1 M2 4,300,000 5,000,000

4 . CĐT chọn mẫu từ NCC 600 1 M

5 . Kính cường lực sơn màu 8mm mbc 600-700 1 M

6

. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine

. Có hộc kéo

. Chưa bao gồm phụ kiện

700-
1000

600 >1000 1 M2 2,400,000 3,100,000

7

. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine

. Có hộc kéo

. Chưa bao gồm phụ kiện
250-400 1 M2 2,200,000 2,900,000

8

. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine

. Có hộc kéo

. Chưa bao gồm phụ kiện ray, lề
600-800 1 M2 2,200,000 2,900,000

II

KHÔNG CÓ HỘC 
KÉO

. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 2100.00 1700 300-400 1 CÁI 5,800,000

CÓ HỘC KÉO
. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Có hộc kéo

2100.00 1700 300-400 1 CÁI 6,800,000

. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine

. Có các ngăn chứa đồ, cánh mở lên

. CHƯA TÍNH PHỤ KIỆN RỜI
300-400 1 M2 2,300,000 3,000,000

2
. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Khung sắt chịu lục (nếu có)
. Có hộc kéo

1 CÁI

3 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Có hộc kéo

500-600 1 M-M2 2,000,000 2,700,000

LAM GỖ/ VÁCH 
PHẲNG

. Vách lam gỗ MDF phủ Melamine

. Kính thủy 1 số vị trí (nếu có)

. Ron inox 1 số vị trí (nếu có)
30-100 1 M-M2 950,000

ỐP NỆM
. Vách ốp nệm
. Kính thủy 1 số vị trí (nếu có)
. Ron inox 1 số vị trí (nếu có)

30-100 1 M-M2

CÔNG TY TNHH GIA PHẠM HOMES NỘI THẤT GPHOMES
147/10/7 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM

0968617368

work.giaphamhomes@gmail.com

giaphamhomes.vn - gpfurniture.vn

0316657539

BẢNG BÁO GIÁ XUẤT XƯỞNG THEO QUY CÁCH
HẠNG MỤC : SẢN XUẤT - LẮP ĐẶT THEO YÊU CẦU

Kính gửi         CHUNG CƯ

VẬT LIỆU 
CHÍNH : 

Thùng tủ các loại dùng Cốt MDF Chống ẩm Thái Lan phủ Melamine, độ dày 8mm-17mm NCC Thanh Thùy, Ba Thanh… 

Thùng luôn là Melamine thay đổi vật liệu chỉ là thay cánh An Cường cộng thêm 400.000vnđ/m-md

A. 

Cao 
(mm)

SỐ 
LƯỢN

G
ĐVT

GIÁ THÙNG 
GỖ KHÔNG 
GẮN CÁNH 

PHỦ

GIÁ CÁNH PHỦ (M2)

STT TÊN SẢN PHẨM MINH HỌA DIỄN GIẢI

QUY 
CÁCH

Dài 
(mm)

R/S
(mm)

2

THÙNG TỦ NHÔM TẤM LIỀN 
KHỐI

3

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh

BẾP

GỖ NỘI THẤT (GIÁ CHƯA BAO GỒM PHỤ KIỆN: BẢN LỀ, RAY,… THIẾT BỊ,…)

1

1

GIƯỜNG 
NGỦ 

RIÊNG LẺ

GIƯỜNG NGỦ FULL TƯỜNG 
CÓ CÁC NGĂN CHỨA ĐỒ, 

CÁNH MỞ LÊN

GIƯỜNG TẦNG

MẶT NẰM ĐÁ BẾP (BAO GỒM 
CHỈ)

Chủ đầu tư chọn mẫu đá từ NCC

MẶT DỰNG KÍNH BẾP 1,150,000

THÙNG TỦ LẠNH/ THIẾT BỊ

TỦ RƯỢU

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá Giường 
+ thêm mặt hộc kéo, giá theo m2 như trên

Giá Giường 
+ thêm mặt hộc kéo, giá theo m2 như trên

BÁO GIÁ THEO KHỐI LƯỢNG THIẾT KẾ

TỦ QUẦN ÁO

4

VÁCH ỐP 
TRANG 

TRÍ

1,700,000

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

TỦ BẾP TRÊN DÙNG GỖ 
PLYWOOD

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

TỦ CẦU THANG

PHÒNG NGỦ

TỦ BẾP TRÊN DÙNG GỖ MDF 
CHỐNG ẨM



5 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Có hộc kéo

750.00 450-600 150-250 1 M 1,800,000 2,500,000

. Kính thủy 5mm mài siết cạnh/lá hẹ gắn lên 
cánh
. Thùng - cánh gỗ MDF chống ẩm phủ 
Melamine

100-150 1 M2 2,200,000

. Kính thủy 5mm mài siết cạnh/lá hẹ gắn lên 
cánh
. Thùng - cánh gỗ nhựa PVC phủ Melamine

100-150 1 M2 3,300,000

TOÀN BỘ GỖ MDF
. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Có hộc kéo

400-550 400-550 400-500 1 CÁI 2,800,000 3,500,000 4,400,000 4,100,000 4,400,000

CÓ ỐP INOX, 
KÍNH THỦY, KÍNH 
CƯỜNG LỰC…

. Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine

. Có hộc kéo
400-550 400-550 400-500 1 CÁI

III

1 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Có hộc kéo

250-400 1 M2 1,800,000 2,500,000

2 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Có hộc kéo

250-350 250-350 1 M 1,600,000 2,300,000

3 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 250-350 1 M 1,600,000 2,300,000

3 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 250-350 1 M 1,500,000 2,300,000

4 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
. Có hộc kéo

500-600 750 1 M 1,600,000 2,300,000

IV

1
. Gỗ nhựa phủ PVC
. Có cánh mở
. Chưa bao gồm mặt đá, thiết bị vệ sinh

500-600 1 M 3,900,000 4,600,000

2 . Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 250-400 17-34 1 M- M2 300,000 600,000

3
CỬA ĐI GỖ 
MDF CHỐNG ẨM

. 2 lớp ván - 2 mặt

. Bản lề Inox 304

. Chưa bao gồm khóa
800-900 40 2200 1 BỘ 6,700,000

4
CỬA ĐI
GỖ NHỰA PVC

. 2 lớp ván - 2 mặt

. Bản lề Inox 304

. Chưa bao gồm khóa
800-900 2200 1 BỘ 7,800,000

Dài 
(mm)

Rộng/s
âu 

(mm)

Cao 
(mm)

HAFELE/ 
BLUM

VICKINI / 
SIQUAR hoặc 
tương đương

HAMMERED

B

BẢN LỀ A-B-C 1 CÁI 49,000 36,000 17,000

BẢN LỀ NỐI CÁNH 
135 °

1 CÁI 73,000

BẢN LỀ 165 ° 1 CÁI 85,000

7
TAY NÂNG 
CÁNH TỦ 
ĐƠN

TAY NÂNG BLUM 
HK-XS 20K 1500

. Tay nâng cánh đơn

. Dùng cho chiều cao thùng 240-600mm
1 BỘ 650,000

TAY NÂNG BLUM 
Aventos HF25

. Cánh tủ có chiều cao từ 560-710 MM

. Chiều rộng tủ  ≤ 1800mm.
1 BỘ 2,300,000

TAY NÂNG BLUM 
Aventos HF25

. Cánh tủ có chiều cao từ 700-900 mm

. Chiều rộng tủ ≤ 1800mm.
1 BỘ 2,500,000

TAY NÂNG BLUM 
Aventos HF25

. Cánh tủ có chiều cao từ 760-1040 mm

. Chiều rộng tủ  ≤ 1800mm.
1 BỘ 2,700,000

Bản Lề Nối Cánh Giữa 134° Blum 
78Z5500T- Tay nâng Blum

1 CÁI 148,000

 Bản lề khung cánh 
nhôm kính A-B-C

1 CÁI 44,000 19,000

 Bản lề khung nhôm/gỗ 
âm

1 CÁI 845,000 810,000

7
TỦ ĐẦU 
GIƯỜNG

CỘNG THÊM THEO CÁC PHẦN : INOX, KÍNH THỦY, KÍNH CƯỜNG LỰC,…

TỦ GƯƠNG6

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

ĐỢT GỖ

CỬA ĐI

STT TÊN SẢN PHẨM MINH HỌA

PHÒNG KHÁCH - LÀM VIỆC

TỦ GIÀY

TỦ/ KỆ TIVI

KỆ/ TỦ TRANG TRÍ

TỦ HỒ SƠ ĐƠN GIẢN

BÀN LÀM VIỆC

PHỤ KIỆN

DIỄN GIẢI

QUY CÁCH
SỐ 

LƯỢN
G

ĐVT

NHÃN HIỆU PHỤ KIỆN

CHI CHÚ

1

BẢN LỀ 
CÁNH GỖ
(Công ty chỉ 

dùng loại Inox 
304)

. Bản lề giảm chấn Inox 304

. Gắn cánh gỗ

2
BẢN LỀ 
CÁNH 
NHÔM

. Bản lề giảm chấn Thép mạ Nikel

. Gắn cánh khung nhôm

8

TAY NÂNG 
CÁNH TỦ 

ĐÔI

BẢN LỀ NỐI CÁNH CHUYÊN DÙNG 
CHO CÁNH CÓ TAY NÂNG BLUM

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

Giá thùng 
+ giá cánh theo từng vật liệu tùy chọn

HẠNG MỤC KHÁC

TỦ LAVABO
. NHÀ VỆ SINH

BÀN TRANG ĐIỂM



Bản Lề Âm Cửa Gỗ
. Bản Lề Âm Cửa Nặng 80Kg Hafele 
927.03.029
. Bản lề Âm cửa Vickini 43340.001

1 CÁI 746,684 1,021,020

Bản lề inox 304 mẹ bồng 
con

1 CÁI 243,100

Bản lề lá Inox 304 1 CÁI 243,100 159,885

4 RAY BI 
THƯỜNG

RAY 200
. Ray bi thép mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện
. Dùng cho hộc kéo

1 CÁI 40,000

RAY 250 250.00 1 CÁI 134,000 80,000 72,000

RAY 300 300.00 1 CÁI 145,000 88,000 77,000
RAY 350 350.00 1 CÁI 155,000 95,000 81,000
RAY 400 400.00 1 CÁI 163,000 105,000 89,000
RAY 450 450.00 1 CÁI 185,000 115,000 97,000
RAY 500 500.00 1 CÁI 208,000 123,000 106,000

RAY 250 250.00 1 CÁI 135,000

RAY 300 300.00 1 CÁI 278,000 145,000
RAY 350 350.00 1 CÁI 290,000 155,000
RAY 400 400.00 1 CÁI 305,000 165,000
RAY 450 450.00 1 CÁI 320,000 175,000
RAY 500 500.00 1 CÁI 335,000 185,000 173,000

PRISTON 80N 8KG 1 CÁI

PRISTON 100N 10KG 1 CÁI

PRISTON 120N 12KG 1 CÁI

PRISTON 150N 15KG 1 CÁI 59,000

8
TAY NÂNG 
CÁNH TỦ 
ĐƠN

TAY NÂNG BLUM 
HK-XS 20K 1500

. Tay nâng cánh đơn

. Dùng cho chiều cao thùng 240-600mm
1 BỘ 650,000

TAY NÂNG BLUM 
Aventos HF25

. Cánh tủ có chiều cao từ 560-710 MM

. Chiều rộng tủ  ≤ 1800mm.
1 BỘ 2,300,000

TAY NÂNG BLUM 
Aventos HF25

. Cánh tủ có chiều cao từ 700-900 mm

. Chiều rộng tủ ≤ 1800mm.
1 BỘ 2,500,000

TAY NÂNG BLUM 
Aventos HF25

. Cánh tủ có chiều cao từ 760-1040 mm

. Chiều rộng tủ  ≤ 1800mm.
1 BỘ 2,700,000

TIP-ON SẮT + NHỰA
. Dùng cho cánh mở
. Chất liệu sắt-nhựa

1 CÁI 36,000

TIP-ON BLUM DÀI 1 BỘ 145,000

TIP-ON BLUM NGẮN 1 BỘ 125,000

TIP-ON NHỰA
. Dùng cho cánh mở
. Chất liệu nhựa

1 CÁI 17,000

11 . Khóa tủ chìa sắt tròn
. Dùng cho cánh mở, hộc kéo

1 CÁI 32,000 13,000

BỘ BÁNH XE GIẢM 
CHẤN 2 CÁNH

1 BỘ 640,000 480,000

BỘ BÁNH XE GIẢM 
CHẤN 3 CÁNH

1 BỘ 780,000

RAY LÙA NỔI
(Màu trắng)

. Thanh ray lùa nhôm dài 2M

. 2 trục bánh xe 1 ray
1 M 275,000 180,000

RAY LÙA ÂM
. Thanh ray lùa nhôm dài 2M
. Mỗi trục bánh xe 1 ray

1 M 180,000 115,000

3 BẢN LỀ CỬA 
GỖ

5 RAY BI 
GIẢM CHẤN

. Ray bi giảm chấn liền 3 lớp, thép mạ kẽm 
hoặc sơn tĩnh điện
. Dùng cho hộc kéo
. Ray gắn 2 bên hông hộc kéo

7

TAY HƠI 
THỦY LỰC 
NÂNG CỬA
- PRISTON

 . Piston giảm chấn
. Chất liệu thép và nhựa- Sử dụng hơi nén 
80N (~8kg), 100N 
(~10kg), 120N (~12kg) và 150N (~15kg) - . 
Dùng để nâng cánh tủ, dễ lắp đặt và 
thay thế- Chiều cao lọt lòng khoang tủ: 
≥ 360mm

6 RAY ÂM 
GIẢM CHẤN

. Ray âm mở 3/4. thép mạ kẽm

. Dùng cho hộc kéo

. Ray gắn bên dưới hộc kéo

10
TIP-ON 

NHẤN MỞ 
CÁNH TỦ

. Dùng cho cánh mở

. Chất liệu nhựa

. 2 loại: dài, ngắn

9
TAY NÂNG 
CÁNH TỦ 

ĐÔI

KHÓA TỦ CHÌA TRÒN

12
BÁNH XE - 
RAY LÙA 
CÁNH TỦ

. Bao gồm bánh xe & giảm chấn:

. 1 Bộ 2 cánh bao gồm: 4 cặp bánh xe (8 
bánh), 8 giảm chấn
. 1 Bộ 3 cánh bao gồm : 6 cặp bánh xe (12 
cánh), 12 giảm chấn



Dài 
(mm)

Rộng/s
âu 

(mm)

Cao 
(mm)

PANASONIC 
hoặc tương 

đương

NANOCO / MD 
hoặc tương 
đương

C

LED DÂY SÁNG CỐ 
ĐỊNH

. Led dây 3000-4000-6000k : 120 mắt led

. Bao gồm nẹp nhôm

. Mở sáng cố định từ đầu đến cuối
1 M 217,800

LED ĐUỖI (LED 
CHẠY CẦU THANG)

. Led dây 3000-4000-6000k : 120 mắt led

. Bao gồm nẹp nhôm

. Led chạy đuổi từ vị trí đầu đến vị trí cuối
1 M 368,280

NGUỒN LED 
TỦ

NGUỒN MINI 12V-
180W

. Nguồn Mini 12V 15A-180W 1 CÁI 300,000

NGUỒN TỔ ONG 24V-
300W

. Nguồn tổ ong 12V 15A-300W 1 CÁI 316,000

NGUỒN ĐŨA 8A . Nguồn đũa 8A 1 CÁI 217,600

CÔNG TẮC ĐK DÁN 
CHẠY

1 CÁI 113,600

CẢM BIẾN CHẠY 
CÀU THANG 16-32 
BẬC (LED ĐUỔI)

1 CÁI 1,513,600

CẢM BIỂN VẪY TAY 1 CÁI 168,000

CẢM BIỂN ĐÓNG MỞ 
2 CÁNH

1 CÁI 208,000

CẢM BIẾN NHẤN 
NÚT

1 CÁI 164,000

7. Thanh toán: 2 đến 3 đợt tùy vào các điều kiện đính kèm. Thanh toán 95-100% sau khi hoàn tất.

8. Thời gian sản xuất: tùy quy mô, tính từ ngày hôm sau khi nhận thanh toán đợt 2

9. Giá gỗ không ổn định nên giá từng đợt hoặc lô hàng có thể tăng hoặc giảm so với bảng giá,

quý khách vui lòng xác nhận giá với bộ phận KD khi đặt hàng.

10. Tài khoản:

PHẠM HUY SƠN

368 617 368 - tại Ngân hàng Á Châu, PGD Bùi Đình Túy 

CÔNG TY TNHH GIA PHẠM HOMES

68 617 368 -  tại Ngân hàng Á Châu, PGD MaxiMark Cộng Hòa

CÔNG TY TNHH GIA PHẠM HOMES

LED NỘI THẤT

11 LED TỦ

ĐVT

NHÃN HIỆU LED

GHI CHÚSTT TÊN SẢN PHẨM MINH HỌA DIỄN GIẢI

QUY CÁCH
SỐ 

LƯỢN
G

12 DÙNG ĐƯỢC CHO LED ĐUỔI

13 CẢM BIẾN

2. Phụ kiện : Bao gồm bản lề hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm tiêu chuẩn. 

Đối với tay nắm cao cấp : tính riêng. Phụ kiện Hafele: cộng thêm 100,000vnđ/vào giá ĐVT

3. Nếu bếp trên cao hơn thì cứ thêm mỗi 100mm cộng thêm 250.000vnđ

4 Sản phẩm bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời

5 Giá trên chưa bao gồm VAT

6 Báo giá có thời hạn 15 ngày, thay đổi tùy theo từng thời điểm cụ thể, sẽ được điều chỉnh.

Lưu ý: 
1. Bảng giá bao gồm: 

. Sản xuất và thi công hoàn thiện giành cho Nội thành TP. HCM & bán kính 50km

. Ngoài bán kính 50km. Phụ thu thêm 1,000,000/chuyển/2,5Tấn hàng hóa


